
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------- 2-------------- 1--------

*
SỐ 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung

đào tạo trình độ đại học• • • •

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 
trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ các quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ 
thống tín chỉ số 4949, 4950, 4953, 4954, 4968, 4972, 4973-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 
26/10/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

theo hệ thống tín chỉ các ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử 
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Xuất bản, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh (có 
Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo trình 
độ đại học theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và 
các nhà khoa học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 1. Thành lập các Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng các khoa, 

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYÉT ĐỊNH

Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Như Điều 3,
- Lưu VT, ĐT.

T  GIÁM ĐỐC



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC /

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2588-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 08/7/2020 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

■y •>

1. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Thạch Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 TS. Nguyễn Thị Lan Đại học Khoa học XH và NV Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Doãn Thị Chín Học viện Báo chí và Tuyên truyên Uy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

> •» r
2. Hội đông thâm định chương trình khung ngành Kinh tê chính trị

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đoàn Xuân Thủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh Phản biện 1
3 PGS, TS. Đào Phương Liên Đại học Kinh tế quốc dân Phản biện 2
4 TS. Hồ Sỹ Ngọc Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 Chuyên gia Nguyễn Đức Thắng Công ty Nam Triệu, Bộ Công An ủy viên

6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền Uy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

3. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Lịch sử

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Vũ Quang Hiển Đại học Khoa học XH & NV Phản biện 1
3 PGS, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 ThS. Phan Văn Toản Học viện Ngân hàng ủy  viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy  viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký



4. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền 
nhà nước

STT Họ và tên Đơn vi công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Lê Trọng Hanh Học viện Chính trị Công an nhân dân Phản biện 1
3 PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phản biện 2
4 PGS, TS.Đinh Ngọc Giang Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
5 PGS, TS. Phạm Văn Vinh Học viện Quốc phòng ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

5. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Xuất bản

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đỗ Thị Quyên Đại học Văn hóa Hà Nội Phản biện 1
3 ThS. Thái Thu Hoài Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh Phản biện 2
4 TS. Hoàng Mạnh Thắng NXB Chính trị quốc gia Sự thật ủy viên
5 PGS, TS. Nguyễn Xuân Dũng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

6. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Quảng cáo

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chủ tịch
2 PGS, TS. Đinh Văn Hường Đại học Quốc gia Hà Nội Phản biện 1
3 Chuyên gia Lê Quốc Vinh Tập đoàn truyền thông Lê Phản biện 2
4 PGS, TS. Hà Huy Phượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
5 TS. Mạch Lê Thu Học viện CTQG Hồ Chí Minh ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký

7. Hội đồng thẩm định chương trình khung ngành Ngôn ngữ Anh

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh 
trong HĐ

1 PGS, TS. Phạm Minh Sơn Học viện Báo chí và Tuyên truyên Chủ tịch
2 TS. Đặng Nguyên Giang Học viện khoa học xã hội Phản biện 1



3 TS. Ngô Phương Anh Đại học Bách khoa Hà Nội Phản biện 2
4 TS. Vũ Thị Khuyên Đài Tiếng nói Việt Nam ủy viên
5 TS. Nguyễn Thị Vân Anh Đại học Thủ đô ủy viên
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thư ký



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số: &ĨỜ4 /QĐ-HVBC&TT Hà Nội, ngày 02- tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định 6591-QĐ/HVCTQGHCM ngày 01 tháng 11 năm 2018 
của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 
dục đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT- 
BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Quan hệ 

quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gồm những ông (bà) có tên sau đây:
1. GS.TS.Hoàng Khắc Nam - Trưởng khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn - Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - 

Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Tuấn Việt - Trưởng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, 

Học viện Ngoại giao - Phản biện 2



4. TS. Trịnh Kim Chi - Trưởng phòng Họp tác đa phương, Văn phòng Quốc hội - 
ủy  viên

5. PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo - ủy  viên
6. PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 

ủy viên
7. TS. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng đào tạo - Thư ký.
Điều 2: Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình đào tạo ngành Quan 

hệ quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên cơ sở quy định hiện hành.
Điều 3: Các ông/bà (Trưởng các đơn vị có liên quan) và các ông/bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:•

- Ban Giám đốc HV;
- Như điểu 3;

- Luv VT, KT&KĐCLĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngàyÂl tháng ế  năm 2020
*

Số: 3 0 6 0  -QĐ/HVBCTT
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2018 của 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 3440/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/6/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo trình 

độ đại học hệ chính quy ngành Triết học;

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo ừình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí - Kiểm định chất lượng đào tạo 

và Trưởng Khoa Triết học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Triết học tại 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 

Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Khoa Triết học - Đại học Khoa học xã 

hội nhân văn Hà nội - Phản biện 1

3. PGS.TS. Phạm Việt Thắng - Trưởng Khoa Giáo dục lý luận chính trị - Đại học sư 

phạm Hà nội - Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Viện trưởng Viện nghiên cứu Triết học - Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt nam - ủy viên



5. TS. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng đào tạo - Thư ký.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình đào tạo ngành Triết học tại 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ưên cơ sở quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông/bà (Trưởng các đơn vị có liên quan) và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:
-Ban Giám đốc HV;
- Như điều 3;
- Lưu VT, KT&KĐCLĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYÈN
*

Số: 2438 /QĐ-HVBCTT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 

theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học
. r ^

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn đánh'giá chất lượng CTĐT các ữình độ của giáo dục đại học 
của Bộ Giáo và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 38/2013HT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm 
định chất lượng chương ữình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào 
tạo và Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trĩnh khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai đánh giá chương trình đào tạo 
ngành Xã hội học theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban



hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục 
đại học của Bộ Giáo và Đào tạo và Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 
của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội 
đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông/bà (trưởng các đon vị liên quan) và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu VT, TTKT&KĐCLĐT

PHÓ GIÁM ĐỐC



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH XÃ HỘI HỌC

(Kèm theo Quyết định sốâ-^./QĐ- ềfÉộ.ĨT. ngày ỉíộ thángẶ năm2020 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT Họ và tên
Chức danh, 

chức vụ
Nhiêm vu •  •

1 . PGS, TS. Phạm Minh Sơn Phó Giám đốc Chủ tịch

2. TS. Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc Trung tâm 
Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng đào tạo

Thư ký

3. PGS, TS Trịnh Văn Tùng Trưởng Khoa Xã hội 
học, ĐHKHXH&NV, 

ĐH Quốc Gia HN

Phản biện 1

4. PGS, TS. Hoàng Thị Nga Quyền trưởng Khoa Xã 
hội học, ĐH Công đoàn

Phản biện 2

5. PGS, TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó viện trưởng Viện Xã 
hội học, Viện Hàn Lâm 

KHXH Việt Nam

ủy viên

(Danh sách gồm có 05 người).


